ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI  KSCL VĂN 7 KÌ II, 22-23
ĐỀ 1:                                                   ĐỀ KSCL VĂN 7
Thời gian làm bài : 60p
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi
Rùa và Đại Bàng
Một hôm, Rùa đi tới một vách đá, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng:
– Đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.
Rùa liền hét to:
– Đại Bàng ơi, xin hãy dạy tôi bay với!
Đại Bàng ân cần nhắc nhở Rùa:
– Tôi và Rùa không giống nhau. Rùa không có cánh, làm sao mà bay được!
Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:
– Đại Bàng xem, tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi.
Đại Bàng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa.
– Thôi được, nếu Rùa đã quyết thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi không chắc là Rùa sẽ bay được đâu nhé!
Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Đại Bàng nhấc bổng Rùa lên, bay cao hơn những ngọn cây. Rùa thích quá reo lên:
– A ha! Mình sắp biết bay rồi!
Đang bay trên không trung thì Đại Bàng bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi tự do xuống, mặc cho Rùa cố gắng vỗ đôi cánh tới tấp nhưng không ăn thua gì.
– Cứu với! Ai cứu tôi với…
Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn. Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng.
                                                                          (  Theo tuyển tập Truyện ngụ ngôn )
Câu 1 . Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên ? ( 0.5 đ)
Câu 2. Câu chuyện được kể bằng lời kể ngôi thứ mấy ? ( 0.5 đ)
Câu 3. Tìm từ Hán Việt trong câu văn : “Đại Bàng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa”. ( 0.5 đ)
Câu 4 . Xác định cụm từ có tác dụng liên kết giữa hai câu văn : “Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn. Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng”. ( 0.5 đ)
Câu 5. Dấu chấm lửng trong câu “Ai cứu tôi với…”  biểu thị điều gì ? ( 0.5 đ)
Câu 6. Nêu tác dụng của nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong văn bản trên.(0.5 đ)

Câu 7. Từ sai lầm của Rùa, em rút ra bài học gì cho chính bản thân mình .( Viết thành một đoạn văn từ 3-5 câu ) ( 2.0 đ)
II. VIẾT (5.0 điểm)
Em hãy viết bài văn  nêu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em).
                                            

ĐỀ 2: Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi:
CHÚ LỪA THÔNG MINH
Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.
Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.
Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Chú lừa thông minh” thuộc loại truyện  nào?	
Câu 2: Xác định ngôi kể của câu truyện trên? 
Câu 3: Xác định và giải nghĩa từ Hán Việt trong câu: “Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người”.
Câu 4: Qua văn bản “Chú lừa thông minh”, em thấy con lừa có tính cách như thế nào? 
Câu 5: Nội dung của câu chuyện “Chú lừa thông minh” là gì? 
Câu 6: . Câu truyên Chú lừa thông minh đã sử dụng biện phấp tu từ chính nào? Nêu tác dụng của biện phấp tu từ đó?
Câu 7: Từ câu chuyện “Chú lừa thông minh”, em rút ra bài học gì cho bản thân mình? Hãy viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) trình bày suy nghĩ của mình.
Phần 2: Viết (5 điểm)
Viết bài văn biểu cảm về người thân em yêu quý.( Ông bà, cha, mẹ, anh, chị, em…)



ĐỀ 3: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023
 MÔN: NGỮ VĂN 7 
Thời gian: 60 phút

	Phần I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (5,0 điểm)
	Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
      KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- NXB thông tin)
Câu 1. Truyện “Kiến và châu chấu” thuộc thể loại nào?
Câu 2: Truyện được kể theo ngôi kể nào?
Câu 3: Vì sao kiến lại từ chối lời rủ rê của châu chấu?
Câu 4. Dấu ngoặc kép trong câu sau có công dụng gì ?
“Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”
Câu 5: Nêu tác dụng của phép tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu chuyện trên?
Câu 6. Giải thích nghĩa của từ “ kiệt sức” trong câu “châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét”?
Câu 7. Bài học mà em rút ra từ câu chuyện là gì?
Phần II: VIẾT (5 điểm)
    	Em hãy viết bài văn  nêu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em).

ĐỀ 4:
  PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm) 
  	Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:
CÂU CHUYỆN CÁI BÌNH NỨT
Một người nông dân có hai cái bình gốm lớn. Một trong hai cái bình thì rất tốt nhưng cái còn lại bị nứt nên lượng nước mang về nhà không được nhiều. Và thế là trong khi cái bình tốt luôn tỏ ra hãnh diện, nở mày nở mặt thi cái bình nứt lại luôn cảm thấy buồn bã và tủi hổ.
Một hôm trăng thanh gió mát, cái bình nứt nhỏ to tâm sự với người chủ của mình: “Tôi thấy thật xấu hổ và buồn về bản thân mình. Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm lụng vất vả nhưng kết quả mang lại không hoàn toàn như ông mong muốn.”
Với vẻ mặt cảm thông, người nông dân ân cần nói với cái bình nứt: “Ngươi có thấy trên con đường ta gánh nước hàng ngày, những khóm hoa chỉ mọc một phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết rất rõ và cảm thông với vết nứt của ngươi. Ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm; ta gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.”
Nghe thấy vậy, chiếc bình nứt mỉm cười thật tươi, cảm ơn người chủ tuyệt vời.
( Truyện cổ Ấn Độ-NXB Văn học- 2009)
Câu 1: Truyện “ Chiếc bình nứt”  thuộc loại truyện gì?
[bookmark: _Hlk135125253]Câu 2: Xác định ngôi kể của truyện “ Chiếc bình nứt”?
Câu 3: Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn sau:
Một người nông dân có hai cái bình gốm lớn. Một trong hai cái bình thì rất tốt nhưng cái còn lại bị nứt nên lượng nước mang về nhà không được nhiều. Và thế là trong khi cái bình tốt luôn tỏ ra hãnh diện, nở mày nở mặt thi cái bình nứt lại luôn cảm thấy buồn bã và tủi hổ.
Câu 4: Vì sao chiếc bình nứt lại cảm thấy xấu hổ, buồn bã?
Câu 5: Chỉ ra một thành ngữ trong câu chuyện trên và giải thích ý nghĩa thành ngữ đó.
Câu 6: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng nhiều nhất trong văn bản trên?
Câu 7: Truyện “ Chiếc bình nứt” giúp em rút ra bài học gì cho bản thân mình?

PHẦN II. VIẾT (5.0 điểm)
Viết bài văn trình bày cảm nghĩ của em về một người bạn mà em yêu mến.

